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Bài 1: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu sau: 

a. Chào mào sáo sậu sáo đen... đàn đàn lũ lũ bay đi bay về lượn lên lượn 

xuống. Chúng nó gọi nhau trò chuyện trêu ghẹo và tranh cãi nhau ồn ào mà 

vui không thể tưởng được. 

                                                         (Cây gạo- Vũ Tú Nam) 

b. Trên những ngọn cơi già nua cổ thụ những chiếc lá vàng còn sót lại cuối 

cùng đang khua lao xao trước khi từ giã thân mẹ đơn sơ. 

                                                          (Làng Dạ mùa đông – Ma Văn Kháng) 

c. Trong tiếng gió thổi ta nghe tiếng thông reo tiếng sóng vỗ tiếng ve ran và cả 

tiếng máy tiếng xe tiếng cần trục từ trên các tầng than bến cảng vọng lại. 

                                                             (Vịnh Hạ Long- theo Thi Sảnh) 

Bài 2: Nêu tác dụng của dấu phẩy trong những câu sau: 

a. Một sớm chủ nhật đầu xuân, khi mặt trời vừa hé mây nhìn xuống, Thu phát 

hiện ra chú chim lông xanh biếc sà xuống cành lựu. 

.................................................................................................................................... 

b. Cô bé mỉm cười rạng rỡ, chạy vụt đi. 

.................................................................................................................................... 

c. Bác Tám, mẹ của Thư, đang chăm chú làm việc. 

.................................................................................................................................... 

d. Người Kinh, người Thượng, con gái, con trai, người già, người trẻ đoàn kết 

đánh giặc, làm rẫy giỏi lắm. 

.................................................................................................................................... 

Bài 3: Nêu tác dụng của dấu chấm phẩy trong các trường hợp sau: 

a. Hoa phượng tươi, tươi nhưng mà tươi quá quắt; hoa phượng đẹp, đẹp nhưng 

mà đẹp não nùng. 

.................................................................................................................................... 



Giáo viên: Hải Yến                                                                                                         Bồi dưỡng Tiếng Việt 5 

 

Tổng đài tư vấn: 0932 39 39 56                 Vinastudy.vn – Hệ thống giáo dục trực tuyến số 1 Việt Nam     
  
 

b. Sân trường thật đông vui, nhộn nhịp: các bạn nam đá cầu, bắn bi, chơi đuổi 

bắt...; các bạn nữ nhảy dây, nhảy ngựa, chơi trốn tìm. 

.................................................................................................................................... 

c. Cốm không phải là thức quà của người ăn vội; ăn cốm phải ăn từng chút ít, 

thong thả và ngẫm nghĩ. 

.................................................................................................................................... 

Bài 4: Nêu tác dụng của dấu chấm lửng trong mỗi trường hợp sau: 

a. Ô hay, có điều gì thì đóng cửa bảo nhau chứ lại... 

.................................................................................................................................... 

b. Nhưng mà ngộ nhất 

Là lúc nó vui: 

Chẳng hề nhếch mép 

Nó cười bằng ... đuôi 

                             (Con Vện- Nguyễn Hoàng Sơn) 

.................................................................................................................................... 

c. Hoa cúc, hoa mai, hoa lan, hoa huệ, hoa hồng... đua nhau tỏa hương, khoe sắc. 

.................................................................................................................................... 

d. Thốt nhiên một người nhà quê, mình mẩy lấm láp, quần áo ướt đầm, tất tả 

chạy xông vào thở không ra lời: 

- Bẩm... quan lớn... đê vỡ mất rồi! 

.................................................................................................................................... 

Bài 5: Phát hiện lỗi sai về dấu câu trong các trường hợp sau rồi sửa lại cho đúng: 

a. Bên này sông các bà, các cô, đang vo gạo, giặt giũ bên kia sông, đàn trâu nghiêng 

mình xuống nước như đang soi gương lũ trẻ thi nhau nhảy xuống tắm. 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

b. Biển vẫn lồng lộn chiếc tàu vẫn cứ đi, cứ tiến, từng tí, từng tí, suốt đêm, suốt đêm. 

.................................................................................................................................... 
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Bài 6: Đặt câu. 

a. Câu có 1 dấu phẩy: 

.................................................................................................................................... 

b. Câu có 2 dấu phẩy: 

.................................................................................................................................... 

c. Câu có 3 dấu phẩy: 

....................................................................................................................................

Bài 7: Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong đoạn trích sau: 

         Trường mới xây trên nền ngôi trường lợp lá cũ. Nhìn từ xa những mảng 

tường vàng ngói đỏ như những cánh hoa lấp ló trong cây. Em bước vào lớp vừa bỡ 

ngỡ vừa thấy quen thân. Tường vôi trắng cánh cửa xanh bàn ghế gỗ xoan đào nổi 

vân như lụa... cả đến chiếc thước kẻ chiếc bút chì sao cũng đáng yêu đến thế! 

                                                                      (Theo Ngô Quân Miện) 

 


